
BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG THEO HIỆN TRẠNG
Công trình: Cải tạo mở rộng vỉa hè nút giao thông đường ĐH.02 ( giai đoạn 2)

Địa điểm: xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Tờ số 1

STT

   Tờ BĐĐC khu đất tỷ lệ 1/2000

Tờ
BĐĐ

C

Tờ BĐĐC tỉ lệ 1/2000 đo vẽ năm 2003 xã Bình
Trung cũ và TT Châu Ổ cũ)

Ghi chú
Chủ sử dụng Số

thửa

Diện tích(m2) Trong đó DT QH nằm trong:

Loại
 đất

Tờ
BĐĐC

TT
Châu
Ổ cũ

Tờ BĐĐC
xã Bình

Trung cũ

Số
thửa

Diện
tích
(m2)

Loại
 đất

GCN
QSD
đất

Trích
lục

Quy
hoạch

 Ranh
HLATGT

CT: Cải tạo mở
rộng vỉa hè, trồng

cây xanh cảnh
quan trên tuyến

đường huyện
ĐH.02

I Đất hộ gia đình, cá
nhân 495,2 192,2

1 Lữ Văn Cảnh 38 127,9 91,4 ONT 348 11 38 127,9 ONT 378/TB-UBND
ngày 23/4/2025

2 Nguyễn Phi Hùng (chết)
Vợ Lữ Thị Liệu 13 335 98,1 95,3 0,6 ODT+

HNK 43 43 13 335 ODT+BHK

3 Nguyễn Vĩ Hồng 14 32,3 2,7 2,7 ONT 43 43 14 32,3 T

II Đất Tổ chức 1346,3 418,6

4 Hạt kiểm lâm huyện
Bình Sơn 39 424,3 56,9 54,2 DSK 348 11 39 424,3 CDK 379/TB-UBND

ngày 23/4/2025

5 UBND xã 216 556,8 177,5 71,1 DGT 348 11 380/TB-UBND
ngày 23/4/2025

6 UBND xã 316 365,2 184,2 69,5 DGT 43 43 380/TB-UBND
ngày 23/4/2025

Tổng cộng 6 1841,5 610,8 95,3 198,1
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xã Bình Trung TT Châu Ổ
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